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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

ĐƠN VỊ : KHOA NỘI VỤ
	Mã hoá: HS/7.5.1D/02/P.ĐT

	
	
	Ban hành lần: 02

	
	
	Hiệu lực từ ngày: 19/05/2011

	
	
	Trang/tổng số trang: 1/1



THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC:2011- 2012 
	BIÊN CHẾ THỜI GIAN
	Khối năm thứ hai khối TC: Kỳ III; ngày bắt đầu: 25/7/2011; ngày kết thúc 06/11/2011 ; số tuần thực học:15; số tuần THTT: 0; ca học Chiều; Từ 12h30’

	
	Khối năm thứ hai Lớp CĐ: Kỳ III ; ngày bắt đầu:15/8/2011 ; ngày kết thúc: 27/11/2011; số tuần thực học:15; số tuần THTT:0; ca học Sáng ; Từ 6h30’

	
	Khối năm thứ ba Lớp CĐ, Kỳ V ; ngày bắt đầu:25/7/2011 ; ngày kết thúc: 06/11/2011; số tuần thực học:15; số tuần THTT:0; ca học Chiều; Từ 12h30’


	THỨ
	TIẾT
	TC QTVP K47
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	TC PHÁP LÝ K47

Chiều 305B6
	TC HC-VT K47
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QLNN trên 1 số LV (1)
	Tiếng anh 3
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	LS lưu trữ TG&VN
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	Kỹ năng giao tiếp
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Nghiệp vụ thư ký VP
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Nhập môn LTH
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Quản lý hộ tịch

Quản lý hộ tịch

Quản lý hộ tịch
	Thẩm quyền HCNN
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VP,VT& LT trong CQNN
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VP,VT& LT trong CQNN
	Đường lối CM ĐCSVN
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XHH đại cương
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	Nguyên lý thống kê
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Sử liệu học

Sử liệu học
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	Chính trị 2

Chính trị 2

Tiếng việt thực hành
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	Luật tài chính

Luật tài chính

Luật tài chính
	Thống kê

Thống kê

Thống kê

Thống kê
	Lịch sử VN (từ 938)

Lịch sử VN(từ 938)

Lịch sử VN(từ 938)

Lịch sử VN(từ 938)

Quản trị văn phòng
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	PL lưu trữ
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QT QTTH&ĐGCV
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	KT soạn thảo VB

KT soạn thảo VB
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Chính trị 2
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	Luật TT Dân sự
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Sinh hoạt lớp
	VP,VT& LT trong CQNN

VP,VT& LT trong CQNN
	Nhập môn LTH
Nhập môn LTH
Tổ chức & KHQL

Tổ chức & KHQL
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	C.tác LT TL Đ,Đ,DN
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Nghiệp vụ thư ký VP

Nghiệp vụ thư ký VP

Nghiệp vụ thư ký VP
	XHH đại cương

XHH đại cương

Luật thương mại

Luật thương mại

Luật thương mại
	Thẩm quyền HCNN

Thẩm quyền HCNN
Sinh hoạt lớp
	Nhập môn KH T.viện TT
Nhập môn KH T.viện TT

Nhập môn KH T.viện TT
Quản trị văn phòng
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LTTLKH &KTNH T.kê & CC TTTLLT
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GHI CHÚ:
1. Học phần Thực tập nghiệp vụ văn phòng lớp TC QTVP K47A thực hiện theo kế hoạch của Bộ môn QTVP

2. Học phần Thực tập Luật dân sự lớp và thực tập quản lý hộ tịch TC Pháp lý  K47A thực hiện theo kế hoạch của Bộ môn NN& PL

3. Học phần Thực tập nghiệp vụ văn phòng và thực tập nghiệp vụ hành chính lớp TC HC_VT K47A thực hiện theo kế hoạch của Bộ môn QTVP và Bộ môn NN&PL
4. Học phần Giáo dục quốc phòng 3 Lớp CĐ QTVP K47 do Khoa GDTC- GDQP tự bố trí giảng dạy

Các đồng chí GV có yêu cầu thay đổi thời khóa biểu báo cho Đ/c Đèo Thị Thiết ( 0978 987 120) đến hết ngày 24/7/2011. Nếu quá thời hạn yêu cầu không được giải quyết. 
	BAN GIÁM HIỆU
	Ngày     tháng      năm.....

TRƯỞNG KHOA (BỘ MÔN)


PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC:2011-2012
                           KHOA: NỘI VỤ
	LỚP TC QTVP K47A
	LỚP TC Pháp lý K47A
	LỚP TC HC-VT K47A
	LỚP CĐ QTVPK47

	HỌC PHẦN
	GIẢNG VIÊN
	HỌC PHẦN
	GIẢNG VIÊN
	HỌC PHẦN
	GIẢNG VIÊN
	HỌC PHẦN
	GIẢNG VIÊN

	Chính trị 2
	 Cô Lê Trang
	XHH đại cương
	Cô Dung
	QLNN trên 1 số LV (1)
	Cô  Thu
	Đường lối CM ĐCSVN


	Cô Hồng

	Kỹ năng giao tiếp
	Cô Đinh Hoài
	Logic học
	K.LLCT
	VP,VT& LT trong CQNN
	Cô Phạm Trang
	Tiếng anh 3
	Cô Nguyệt

	Tiếng Việt t. hành
	Thầy Chương
	Luật TTHS
	Thầy Chính
	Thẩm quyền HCNN
	Cô Hạnh
	GDQP 3
	K.GDTC- GDQP

	Nhập môn LTH
	Thầy Bằng
	Luật TTDS
	Cô Hậu
	Thống kê
	Thầy Huynh 
	Tổ chức &KHQL
	Thầy Hoàn

	Hành chính học
	Cô Bùi Hà
	Luật HN&GĐ
	Cô Nhị
	
	
	Lịch sử VN (từ 938 đến nay)
	Cô Vân

	Nghiệp vụ TKVP
	Cô Kim Trang
	Luật thương mại
	Thầy Minh
	
	
	XHH đại cương
	Cô Hằng

	Tổ chức &KHQL
	Thầy Dưỡng
	Luật tài chính
	Cô Nhị
	
	
	Nhập môn KH Thư viên TT
	Thầy Kiên

	KTSTVB
	Cô Kim Trang
	Quản lý hộ tịch
	Cô Hậu
	
	
	Quản trị văn phòng
	Cô Kim Trang

	
	
	
	
	
	
	Nhập môn LTH
	Cô Kim Trang

	Lớp CĐ QTVP K46
	HỌC PHẦN
	GIẢNG VIÊN

	
	PL Lưu trữ
	Thầy Bằng

	
	T.kê & CC TTTLLT
	Cô Phạm Trang

	
	Lưu Trữ tài liệu KH và kỹ thuật nghe nhìn
	Cô Kim Trang

	
	Lịch sử lưu trữ TG &VN
	Thầy Bằng

	
	Sử liệu học
	Cô Lưu Thơm

	
	QT QTTH & ĐGCV
	Cô Kim Trang

	
	C.tác LT TL Đ,Đ,DN
	Thầy Bằng

	
	Nguyên lý thống kê
	Thầy Huynh

	
	Quản trị nhân sự
	Cô Phạm Trang


Ngày 11 tháng 7 năm 2011
TRƯỞNG KHOA
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